
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 

2. Địa chỉ: Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở KCB: Sáng từ 7h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00: Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thường trực cấp cứu 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn2 

1  Lò Văn Sen 000747/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Giám Đốc - BsCKI Nội 

khoa 

2  Toán Bình Việt 0001026/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó Giám Đốc - BsCKI 

Ngoại khoa  

3  Phan Thế Lạc 
002873/ĐB-

CCHN; 

507/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Bổ sung phạm vi 

khám chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng Phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng - 

BsCKI YHCT (Tham gia 

điều trị Khoa Nội – YHCT 

- PHCN) 



2 
 

4  Đinh Thị Hương 0002131/ĐB-

CCHN 
Cử nhân xét nghiệm 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên Phòng KHNV - 

CNXN (Kiêm nhiệm vụ 

XN tại Khoa Khám bệnh - 

Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh) 

5  Nguyễn Văn Tân 002333/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

5, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó Trưởng Phòng Kế 

hoạch Ngiệp vụ - Điều 

dưỡng - CN Điều Dưỡng 

(Tham gia trực Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức - Nhi và Gây 

mê - Phẫu thuật) 

6  Nguyễn Quang Vũ 003526/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - BsYHCT (Khám 

chữa bệnh YHCT - Khoa 

Nội – YHCT – PHCN) 

7  Sùng A Súa 

000957/ĐB-

CCHN; 

488/QĐ-

TTYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Điện tim 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

 Phó Trưởng phụ trách 

khoa - BsCKI Nhi - Khoa 

Khám bệnh - Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

8  Vàng Văn Hiếm 

002440/ĐB-

CCHN; 

417/QĐ-

TTYT; 

292/QĐTTYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng 

quát, X-Quang 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó Trưởng Khoa – BsĐK 

– Khoa Khám bệnh - Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh 

9  Đoàn Viết Chiến 000732/ĐB-

CCHN 

Kỹ thuật viên Xét 

Nghiệm 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phó Trưởng Khoa – 

CNXN – Khoa Khám 

bệnh - Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

10  Cà Văn Tính 

002323/ĐB-

CCHN; 

415/QĐ-

TTYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng 

quát. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsĐK - Khoa 

Khám bệnh - Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 
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11  Quàng Thị Ngọc  003282/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsĐK - Khoa 

Khám bệnh - Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

12  Hà Thị Thương Thương 

003444/ĐB-

CCHN; 

445/QĐ-

TTYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng 

quát. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsĐK - Khoa 

Khám bệnh - Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

13  Vì Thị Dương 000736/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

TH - Khoa khám bệnh – 

Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh 

14  Giàng Thị Sùng 000643/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Điều dưỡng trưởng - Điều 

dưỡng TH - Khoa khám 

bệnh – Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh 

15  Bùi Thị Thương 002627/ĐB-

CCHN 

Kỹ thuật viên Xét 

Nghiệm 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - CN xét 

nghiệm - Khoa khám bệnh 

– Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh 

16  Phạm Thị Trang 003137/ĐB-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - KTV xét 

nghiệm - Khoa khám bệnh 

– Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh 

17  Phạm Văn Hoà 000739/ĐB-

CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên - KTV CĐHA - 

Khoa khám bệnh – Xét 

nghiệm và Chẩn đoán hình 

ảnh 
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18  Thào Thị Hoa 
003033/ĐB-

CCHN; 

480/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Bổ sung phạm vi 

KCB chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phó Trưởng phụ trách 

khoa - BsCKI Sản phụ 

khoa - Khoa CSSKSS và 

Phụ sản 

19  Lò Thị Thuận 
000956/ĐB-

CCHN; 

481/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Bổ sung phạm vi 

KCB chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsCKI Sản 

phụ khoa - Khoa CSSKSS 

và Phụ sản 

20  Nguyễn Thị Duyên 
000969/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

8, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

CNHS - Hộ sinh trưởng 

khoa -  Khoa chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ sản 

21  Lò Thị Cương 000650/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Hộ sinh TH - 

Khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

22  Lù Thị Huyền 0001263/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

8, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên - Hộ sinh TH - 

Khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
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23  Quàng Thị Thu 002462/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Hộ sinh TH - 

Khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

24  Lường Văn Thương 

000959/ĐB-

CCHN; 

153a/QĐ-

TTYT; 

488/QĐ-

TTYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng 

quát, Điện tim 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng Khoa - BsCKI 

HSCC - Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức - Nhi và Gây mê - 

Phẫu thuật 

25  Nông Thị Lệ 003374/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsĐK -  Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức - Nhi và 

Gây mê - Phẫu thuật 

26  Chang Go Xó 
002919/ĐB-

CCHN; 

482/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng 

quát. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsĐK - Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức - Nhi và 

Gây mê - Phẫu thuật 

27  Giàng A Tếnh 
003565/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsĐK - Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức - Nhi và 

Gây mê - Phẫu thuật 

28  Nguyễn Thị Hiếu 000968/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phụ trách công tác điều 

dưỡng - Điều dưỡng CĐ - 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức - 

Nhi và Gây mê - Phẫu 

thuật 
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29  Quàng Văn Tâm 000651/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

5, Thông tư liên tịch  số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Cử nhân Điều 

dưỡng - Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức - Nhi và Gây mê - 

Phẫu thuật 

30  Giàng A Chá 000646/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

5, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

CĐ - Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức - Nhi và Gây mê - 

Phẫu thuật 

31  Đỗ Thị Hằng 002233/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Cao đẳng 

Điều dưỡng  - Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức - Nhi và Gây 

mê - Phẫu thuật 

32  Lò Văn Biên 

0001169/ĐB-

CCHN; 

153b/QĐ-

TTYT;  

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Điện tim. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng khoa - BsCKI Nội 

- Khoa Nội - Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức 

năng 

33  Khoàng Thị Oanh 002888/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsĐK - Khoa 

Nội - Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

34  Nguyễn Thị Nghĩa 000737/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

5, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Điều dưỡng trưởng - Cử 

nhân ĐD - Khoa Nội - Y 

học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng 
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35  Nguyễn Thị Thắm 000738/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

CĐ - Khoa Nội - Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức 

năng 

36  Cà Thị Vân Anh 000655/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

TH - Khoa Nội - Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức 

năng 

37  Lò Thị Pó 000654/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

TH - Khoa Nội - Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức 

năng 

38  Lò Văn Hiêng 

000743/ĐB-

CCHN; 

832/QĐ-SYT; 

1242/QĐ-

SYT; 

Khám chữa bệnh Đa 

Khoa; Bổ sung phạm 

vi KCB chuyên khoa 

Ngoại; Siêu âm tổng 

quát, Nội soi tiêu hóa 

trên 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng khoa - BsCKI 

Ngoại - Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 
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39  Quàng Văn Thưởng 

000269/ĐB-

CCHN; 

506/QĐ-SYT; 

1244/QĐ-

SYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Bổ sung phạm vi 

KCB chuyên khoa Tai 

– Mũi – Họng; Nội soi 

TMH 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên – BsCKI Tai-

Mũi-Họng - Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

40  Cà Thị Lả 000645/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Điều dưỡng trưởng - Điều 

dưỡng TH - Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

41  Hờ A Cầu 000647/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

TH - Khoa Ngoại - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

42  Lò Văn Phòng 
003098/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên –  Điều dưỡng 

Cao đẳng  - Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 

43  Lý Bảo Ngọc 003537/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên –  Điều dưỡng 

Cao đẳng  - Khoa Ngoại - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng 
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44  Nguyễn Văn Trường 

0002127/ĐB-

CCHN; 

445/QĐ-

TTYT 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng 

quát. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng khoa - BsCKI Nội 

- Khoa Truyền nhiễm - 

Kiểm soát Bệnh tật - 

HIV/AIDS - Tư vấn và 

điều trị nghiện chất 

45  Vũ Thị Luyến 000735/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

5, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Điều dưỡng trưởng - CN 

Điều dưỡng - Khoa 

Truyền nhiễm - Kiểm soát 

Bệnh tật - HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất 

46  Lò Thị Ngởi 0001192/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

5, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng khoa - CNĐD - 

Khoa kiểm soát nhiễm 

khuẩn (Tham gia trực 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức - 

Nhi và Gây mê - Phẫu 

thuật)  
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47  Phan Quang Thế 343/ĐB-

CCHN 

Doanh nghiệp sản xuất 

thuốc; Doanh nghiệp 

sản xuất vắc xin, sinh 

phẩm; hợp tác xã, hộ 

kinh doanh cá thể sản 

xuất dược liệu, thuốc 

đông y, thuốc từ dược 

liệu; Doanh nghiệp bán 

buôn vắc xin, sinh 

phẩm y tế; Nhà thuốc; 

Quầy thuốc; Doanh 

nghiệp xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc; Doanh 

nghiệp làm dịch vụ 

kiểm nghiệm thuốc; 

Doanh nghiệp làm dịch 

vụ bảo quản thuốc; 

Doanh nghiệp làm dịch 

vụ bảo quản vắc xin, 

sinh phẩm y tế; Doanh 

nghiệp làm dịch vụ 

kiểm nghiệm Vắc xin, 

sinh phẩm y tế. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng khoa - DsCKI - 

Khoa Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư y tế 

48  Vừ A Tình 47/CCHN-D-

SYT-ĐB 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - DsĐH - Khoa 

Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 
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49  Vũ Thu Thủy 226/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc; quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - DsĐH - Khoa 

Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 

50  Võ Thị Hiền 124/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở bán 

lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - DsCĐ - Khoa 

Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 

51  Vàng Thị Oanh 160/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở bán 

lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - DsCĐ - Khoa 

Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 

52  Phí Quang Minh 360/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

Trạm Y tế xã. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - DsCĐ - Khoa 

Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 

53  Nguyễn Thu Huyền 533/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

Trạm Y tế xã. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - DsCĐ - Khoa 

Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế 

54  Cà Văn Kiên 002606/ĐB-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng PKĐKKV - 

BSĐK - PKĐKKV Leng 

Su Sìn 
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55  Bùi Hữu Kỷ 000955/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phó phụ trách trạm - 

YSĐK - Trạm Y tế xã 

Leng Su Sìn 

56  Tòng Thị Lệ 0002217/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Leng Su Sìn 

57  Giàng A Phong 002874/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BSĐK – 

Phòng khám đa khoa khu 

vực Leng Su Sìn 



13 
 

58  Mào Thị Thủy 0002110/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Leng Su Sìn 

59  Quàng Thị Lịch 003086/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Cao đẳng 

Điều dưỡng  - Trạm Y tế 

xã Leng Su Sìn 

60  Phạm Thị Kim Hương 534/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Dược sỹ CĐ 

- Trạm Y tế xã Leng Su 

Sìn 

61  Quàng Văn Thưởng 0001497/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng trạm - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Quảng Lâm 



14 
 

62  Nguyễn Thị Thanh Huệ 0002221/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó trưởng trạm - YSĐK 

- Trạm Y tế xã Quảng 

Lâm  

63  Hờ A Tú 0003194/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch  số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Cao đẳng 

điều dưỡng - Trạm Y tế 

xã Quảng lâm 

64  Phạm Thị Hảo 307/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc; quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Dược sỹ TH - 

Trạm Y tế xã Quảng lâm 

65  Phạm Huy Thanh 0001119/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng trạm - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Nậm Kè 
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66  Lường Văn Chưởng 
0002049/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó Trưởng trạm - YSĐK 

- Trạm Y tế xã Nậm Kè 

67  Tòng Thị Thoa 0002050/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Nậm Kè 

68  Lò Thị Món 
0002129/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.  

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên – Hộ sinh TH - 

Trạm Y tế xã Nậm Kè 

69  Bùi Thị Bào 0001122/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

TH - Trạm Y tế xã Nậm 

Kè 
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70  Lò Thị Thiên 003534/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Nậm Kè 

71  Nguyễn Thị Hà 274/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Dược sỹ CĐ 

- Trạm Y tế xã Nậm Kè 

72  Lường Văn Nghĩa 003038/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng trạm - BSĐK - 

Trạm Y tế xã Mường 

Toong 

73  Lò Văn Thoong 
0001792/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó trưởng trạm - YSĐK 

- Trạm Y tế xã Mường 

Toong 

74  Vàng Thị Kim Loan 0002048/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Hộ sinh TH - 

Trạm Y tế xã Mường 

Toong 
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75  Lù Thị Thuận 0002051/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

TH - Trạm Y tế xã 

Mường Toong 

76  Lò Văn Tâm 313/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Cơ sở bán buôn thuốc; 

Nhà thuốc; quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - DsĐH - Trạm 

Y tế xã Mường Toong 

77  Vàng Thị Tâm 0002119/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng trạm - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Mường Nhé 

78  Mào Thị Cào  0002121/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó trưởng trạm - YSĐK 

- Trạm Y tế xã Mường 

Nhé 
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79  Lò Thị Tiện 000644/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Mường Nhé 

80  Lò Thị Vân 000741/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Mường Nhé 

81  Hoàng Thị Thiêm 003434/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Mường Nhé 

82  Vũ Thị Hương 002929/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Cao đẳng 

điều dưỡng - Trạm Y tế 

xã Mường Nhé 
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83  Khoàng Thị Bích 000648/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Hộ sinh TH - 

Trạm Y tế xã Mường Nhé 

84  Ngô Gia Tự 0001200/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng trạm - BSĐK - 

Trạm Y tế xã Chung Chải 

85  Lý A Sang 0002130/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó trưởng trạm - Trạm Y 

tế xã Chung Chải 

86  Lưu Thị Thúy 0002219/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Chung Chải 

87  Bùi Văn Thành 0001123/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - CNYTCC - 

Trạm Y tế xã Chung Chải 
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88  Lường Thị Biển 239/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã; cơ sở bán 

lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - DsCĐ - Trạm 

Y tế xã Chung Chải 

89  Lò Văn Doãn 0002108/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phó Trưởng trạm - YSĐK 

- Trạm Y tế xã Sín Thầu 

90  Thào Thị Chí 001467/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Sín Thầu 

91  Pờ Dần Sơn 0001092/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại 

quyết định số 41/2006 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên – Dân số viên - 

Trạm Y tế xã Sín Thầu 

92  Nông Xuân Ngọc 003084/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

CĐ - Trạm Y tế xã Sín 

Thầu 
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93  Lê Thị Hoài Hiên 535/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Dược sỹ CĐ 

- Trạm Y tế xã Sín Thầu 

94  Lò Văn Linh 0002111/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phó Trưởng trạm - YSĐK 

- Trạm Y tế xã Sen 

Thượng 

95  Cà Thị Đông 0002107/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Sen Thượng 

96  Nguyễn Sơn Tùng 002232/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Sen Thượng 
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97  Quàng Văn Sính 
0002125/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Sen Thượng 

98  Quàng Thị Thơm 003097/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

CĐ - Trạm Y tế xã Sen 

Thượng 

99  Nguyễn Thị Hoài 588/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

Trạm Y tế xã. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Dược sỹ CĐ 

- Trạm Y tế xã Sen 

Thượng 

100  Lý A Pó 001442/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phó trưởng trạm - YSĐK 

- Trạm Y tế xã Pá Mỳ 

101  Giàng A Lâu 003549/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsĐK - Trạm 

Y tế xã Pá Mỳ 
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102  Nguyễn Văn Nam 0002113/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Pá Mỳ 

103  Mùa A Cầu 0001469/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

TH - Trạm Y tế xã Pá Mỳ 

104  Lường Văn Phú 003321/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Cao đẳng 

Điều dưỡng  - Trạm Y tế 

xã Pá Mỳ 

105  Hà Thị Huế 0002124/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

9, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Hộ sinh trung 

học - Trạm Y tế xã Pá Mỳ 
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106  Lò Văn Inh 0002122/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Phó Trưởng trạm - YSĐK 

- Trạm Y tế xã Nậm Vì 

107  Chang Thị Hồng Thanh 000958/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - BsĐK - Trạm 

Y tế xã Nậm Vì 

108  Giàng A Tủa 0002123/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Nậm Vì 

109  Mùa A Nhìa 0002105/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

6, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Điều dưỡng 

TH - Trạm Y tế xã Nậm 

Vì 

110  Đèo Văn Hoàn 003037/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Trưởng trạm - BSĐK - 

Trạm Y tế xã Huổi Lếch 
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111  Lường Văn Biên 0002047/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Huổi Lếch 

112  Đỗ Thị Ngát 0001133/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - YSĐK - 

Trạm Y tế xã Huổi Lếch 

113  Cứ A Dũng 003375/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 

5, Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Đại học điều 

dưỡng - Trạm Y tế xã 

Huổi Lếch 

114  Nguyễn Mạnh Cường 108/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc; quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm y tế xã; cơ 

sở bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền; phụ trách 

công tác dược lâm sàng 

của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Sáng từ 7h00 - 11h30, 

Chiều từ 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Dược sỹ ĐH 

- Trạm Y tế xã Huổi Lếch 
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5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp Chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)  

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc4 

1  Nguyễn Danh Ths YTCC 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Phó Giám đốc 

2  Vì Văn Chung CNYTCC 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính – Kế toán 

3  Nguyễn Thị Hồng Xuyến Đại học Kế toán 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính – Kế toán 

4  Nguyễn Thị Yến Đại học Kế toán 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó Trưởng phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

5  Lò Thị Phận Đại học Kế toán 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

6  Nguyễn Quang Tiến Đại học Kế toán 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

7  Nguyễn Minh Dũng Đại học Kế toán 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

8  Lò Thu Hường Văn phòng 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 
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9  Nguyễn Viết Trí Điện nước 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

10  Lê Thị Xuyến Văn thư 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

11  Lê Thị Duyên Tạp vụ 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

12  Tòng Văn Kiên Lái Xe 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

13  Lù Văn Chạng Lái Xe 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

14  Lò Văn Sơn Bảo vệ 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Tổ chức 

Hành chính – Kế toán 

15  Đặng Thị Thương CNYTCC 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó trưởng Phòng Kế hoạch 

- Nghiệp vụ - Điều dưỡng 

16  Nguyễn Văn Vĩ CĐ CNTT 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Kế hoạch 

- Nghiệp vụ - Điều dưỡng 

17  Phạm Tiến Trung ĐH CNTT 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Phòng Kế hoạch 

- Nghiệp vụ - Điều dưỡng 

18  Hảng A Tồng CNYTCC 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe 

19  Cà Thị Hạnh Hộ sinh TH 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó Trưởng phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe 

20  Tòng Thị Hồng YSĐK 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên -  Phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe 

21  Lù Thị Thủy Hộ sinh TH 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên -  Phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe 
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22  Lò Thị Thắm YSYHCT 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên -  Phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe 

23  Lò Văn Khoa YSĐK 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên -  Phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe 

24  Nguyễn Khắc Huy CNYTCC 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó trưởng khoa - Khoa 

Truyền nhiễm - Kiểm soát 

Bệnh tật - HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất 

25  Lương Chí Tài YSĐK 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Khoa Truyền 

nhiễm - Kiểm soát Bệnh tật - 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều 

trị nghiện chất 

26  Cà Văn Phong YSĐK 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Khoa Truyền 

nhiễm - Kiểm soát Bệnh tật - 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều 

trị nghiện chất 

27  Phạm Thị Nga CNYTCC 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng Khoa Y tế công cộng 

- An toàn thực phẩm và Dinh 

dưỡng 

28  Hoàng Văn Thoắt YSĐK 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó Trưởng Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực phẩm và 

Dinh dưỡng 

29  Cà Văn Sơn Cử nhân Điều 

dưỡng  

Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực phẩm và 

Dinh dưỡng 

30  Lò Thị Thiên CNYTCC 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực phẩm và 

Dinh dưỡng 
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31  Cà Thị Yên Điều dưỡng TH 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực phẩm và 

Dinh dưỡng 

32  Phạm Quỳnh Nga CNYTCC 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực phẩm và 

Dinh dưỡng 

33  Vàng Thị Điệp Hộ sinh CĐ 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực phẩm và 

Dinh dưỡng 

34  Trần Thị Linh Trang Hộ sinh TH 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên – Hộ sinh TH - 

Khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

35  Điêu Văn Cường Thiết bị 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên – CĐTB - Khoa 

Dược - Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

36  Lò Thị Vinh Hộ lý 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên – Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

37  Chu Thị Soạn Hộ lý 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên – Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

38  Mào Thị Quyên Hộ lý 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên – Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

39  Tòng Thị Yêu Hộ lý 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên – Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

40  Trần Thị Luyến Hộ lý 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên – Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

41  Lò Kim Động Hộ lý 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên – Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

42  Lò Thị Thương Hộ lý 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên – Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
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43  Lò Thị Diện Hộ lý 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên – Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

44  Hoàng Mì Thơ Điều dưỡng TH 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên -  Trạm Y tế xã 

Leng Su Sìn 

45  Vàng Thị Hoa Điều dưỡng TH 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên -  Trạm Y tế xã 

Mường Toong 

46  Mào Thị Than Dược tá 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên -  Trạm Y tế xã 

Chung Chải 

47  Giàng Chúy Nu Cao đẳng Dược 
Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên -  Trạm Y tế xã 

Nậm Vì 

48  Trần Thị Phương Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Sáng từ 7h00 - 11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Nhân viên -  Trạm Y tế xã 

Huổi Lếch 

 

 Mường Nhé, ngày 29 tháng 8 năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 
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